PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN NGỮ VĂN LỚP 9
                                        Tuần 25
                                      PHIẾU SỐ 1

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề  Khối lớp 9
	Tiết: 121,122

NÓI VỚI CON

                  Y Phương



	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu
Dựa vào chú thích (*) nêu những nét khái quát nhất về tác giả, hoàn cảnh sáng tác?

HS đọc văn bản

*  HS  đọc đoạn 1

 H. Tình cảm của cha mẹ dành cho con đ​ược diễn tả qua những câu thơ nào?

H. Em có nhận xét gì về lời thơ và các h/ả đ​ược sử dụng trong những câu thơ đó?

H. Những hình ảnh đó gợi cho em cảm nhận gì? Nhắc nhở chúng ta điều gì?

 HS đọc tiếp đoạn 2.

 H. Trong đoạn 2, tác giả mượn lời người cha nói với con về điều gì? 

H. Người đồng mình có cuộc sống như thế nào? Em có nhận xét gì về cuộc sống ấy?

H. Hãy tìm những câu thơ ca ngợi đức tính cao đẹp của “người đồng mình”? 

H. Em hiểu như thế nào về những câu thơ trên? Qua những câu thơ đó, em thấy họ có những đức tính đáng quý nào?

H.  Khái quát lại giá trị nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của bài thơ?


	I. ĐỌC-HIỂU CHÚ THÍCH

1. Tác giả.

- Thơ của Y Phương thể hiện tâm hồn chân thật giàu tình cảm, cách suy t​ư mới lạ của ngư​ời dân miền núi

2. Tác phẩm

-Bài thơ đư​​ợc trích trong  “ Thơ VN 1945- 1985”.

II. ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN.

1.Tình yêu th​ương của cha mẹ và sự đùm bọc của quê hương đối với con.

*Tình cảm của cha mẹ

-  Chân phải bước tới cha

    ...  tới tiếng cười.

=>Con lớn lên từng ngày trong tình yêu thương, nâng đỡ, che chở của cha mẹ.

=>Nhắc nhở về tình cảm ruột thịt, cội nguồn sinh dưỡng, về đạo hiếu của mỗi người

* Sự đùm bọc của quê hương

- Đan lờ cài nan hoa 

Vách nhà ken câu hát. 

=> Người dân miền núi lao động cần cù, tươi vui và gắn bó với nhau.

-Rừng cho hoa 

Con đường... những tấm lòng 

=>Rừng núi quê hương thật tươi đẹp, con người sống có nghĩa, có tình. thiên nhiên đã che chở, nuôi dưỡng con người cả về tâm hồn, lối sống.

=>Người cha muốn con luôn nhớ về cội nguồn, về quê hương mình.

2. Những đức tính cao đẹp của người đồng mình và mong ước của cha

*Những đức tính cao đẹp của người đồng mình 

- Cuộc sống: vất vả, gian nan, khổ cực

- Vẻ đẹp:

Người đồng mình thương lắm con ơi ... Xa nuôi chí lớn... 
=>Sống mạnh mẽ, khoáng đạt, bền bỉ, gắn bó với quê hương

 Người đồng mình thô sơ da thịt. Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con 

=>Tuy mộc mạc nhưng giàu ý chí niềm tin. 

Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương. Còn quê hương thì làm phong tục.

=>Người dân tự xây dựng quê hương bằng chính sức lực và sự bền bỉ của mình, biết sáng tạo và giữ gìn những tập quán tốt đẹp

*Mong muốn của người cha: 

-Sống trên đá không chê đá gập ghềnh ... không lo cực nhọc.

-Tuy thô sơ da thịt... không bao giờ nhỏ bé được...

=>Mong con phải biết sống có tình nghĩa thuỷ chung với quê hương, biết chấp nhận và vượt qua gian nan thử thách bằng ý chí, nghị lực của mình, biết tự hào và sống xứng đáng với quê hương, tự tin và vững bước trên đường đời.

III. TỔNG KẾT:Ghi nhớ: Sgk/74


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

Đặt mình là nhân vật ng​ười con trong bài thơ viết một bài văn ngắn nói về cảm xúc của mình khi nghe lời ng​ười cha nói
	HS nêu suy nghĩ


PHIẾU SỐ 2

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 9
	Tiết: 123

NGHỊ LUẬN

VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ



	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

HS đọc VB.

H. Vấn đề nghị luận trong văn bản này là gì?

H. Để triển khai vấn đề nghị luận trên, văn bản đã nêu những luận điểm nào về hình ảnh mùa xuân trong bài thơ ? Người viết đã sử dụng những luận cứ nào để làm sáng tỏ các luận  điểm đó? 

H. Hãy chỉ ra các phần mở bài, thân bài, kết bài?  Em có nhận xét gì về bố cục, cách diễn đạt trong từng đoạn của VB?(Có làm nổi bật được LĐ không?)

H. Qua việc tìm hiểu văn bản em hãy cho biết thế nào là nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ? Những yêu cầu về nội dung và hình thức?


	1. Văn bản.

Khát vọng hòa nhập, dâng hiến cho đời

* Vấn đề nghị luận: Hình ảnh mùa xuân và tình cảm thiết tha của nhà thơ Thanh Hải trong bài thơ: “ Mùa xuân nho nhỏ”.

* Những luận điểm về hình ảnh mùa xuân trong bài thơ đư​ợc nêu  trong bài viết:

1/ Hình ảnh mùa xuân trong bài thơ mang nhiều tầng ý nghĩa. Trong đó h/ả nào cũng thật gợi cảm, thật đáng yêu

2/ Hình ảnh mùa xuân rạo rực của thiên nhiên, đất trời trong cảm xúc thiết tha, trìu mến của nhà thơ.

3/ Hình ảnh mùa xuân nho nhỏ thể hiện khát vọng hoà nhập, dâng hiến đ​ược nối kết tự nhiên v

* Để chứng minh cho các LĐ, người viết đã chọn giảng và bình các câu thơ , hình ảnh đặc sắc, phân tích giọng điệu trữ tình và kết cấu của bài thơ.

* Bố cục:

Mở bài
 “Mùa xuân...đáng trân trọng”: Giới thiệu bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải

Thân bài
“Hình ảnh mùa xuân.......chính là sự láy lại các hình ảnh ấy của mùa xuân”: Sự cảm nhận đánh giá về nội dung, nghệ thuật của bài

Kết bài: Phần còn lại

Tổng kết, khái quát về giá trị tư tưởng của bài

(Bố cục chặt chẽ, đầy đủ các phần. Giữa các phần có sự liên kết tự nhiên về các ý và về diễn đạt

* Cách diễn đạt:

Ngư​ời viết đã trình bày những cảm nghĩ, đánh giá của mình bằng thái độ tin yêu, bằng tình cảm thiết tha, trìu mến. Lời văn toát lên những rung động trước những đặc sắc của hình ảnh, giọng điệu thơ, sự đồng cảm với nhà thơ Thanh Hải

Ghi nhớ: Sgk/78



	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học?

Học sinh đọc bài tập 1,2


	II. Luyện tập

 Bài tập 1,2

 


PHIẾU SỐ 3

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 9
	Tiết: 124

CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN

VỀ MỘT ĐOẠN  THƠ, BÀI THƠ



	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

HS đọc các đề bài  trong SGK/ 79.

HS tìm hiểu các bước làm bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ.

H. Nêu các bước làm bài nghị luận với đề trên?
H. Chỉ ra bố cục của bài văn trên?

H. Trong phần thân bài, người viết đã trình bày những nhận xét gì về tình yêu quê hương?

H. Những suy nghĩ, ý kiến ấy được khẳng định, dẫn dắt bằng cách nào?

H. Phần thân bài được liên kết với phần mở bài, kết bài  ra sao?

H. Văn bản có tính thuyết phục, hấp dẫn không? Vì sao? Từ đó em rút ra bài học gì qua cách làm bài nghị luận văn học này?
	I. Đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. 

1. Ví dụ: Sgk/79

2. Nhận xét

a. Cấu tạo đề.

Có 2 cách:
-Đề không kèm theo những chỉ định cụ thể: Đề 4, 7.

-Đề có kèm theo những chỉ định cụ thể: Các đề còn lại.

b.So sánh:
 Giống nhau:

Đều yêu cầu phải nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

  Khác nhau 

- Từ "phân tích": yêu cầu nghiêng về phương pháp nghị luận.

- Từ "cảm nhận": yêu cầu nghị luận trên cơ sở cảm thụ của người viết.

- Từ "suy nghĩ": yêu cầu nghị luận nhấn mạnh tới nhận định, đánh giá của người viết.

II.Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

a. Các bước làm bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ

Đề văn: Phân tích tình yêu quê hương trong bài thơ “ Quê hương” của Tế Hanh

* Tìm hiểu đề, tìm ý.

-Tìm hiểu đề: Xác định nội dung yêu cầu của đề:

+Kiểu bài.

+Vấn đề nghị luận.

+Phạm vi nghị luận.

* Lập dàn ý:

I. MB: Giới thiệu bài thơ Quê hương

- Nêu cảm nhận khái quát về tình yêu quê hương của Tế Hanh được thể hiện trong bài thơ.

II.TB:Tình yêu quê h​ương thể hiện trong hồi ức về quê hương

B1/ Hồi ức về cảnh dân làng ra khơi đánh cá

+  Thiên nhiên đẹp như mộng.

+ Con người lao động cường tráng mạnh mẽ.

+ Con thuyền và cánh buồm mang vẻ đẹp hùng tráng.

B2/ Hồi ức về cảnh làng chài đón đoàn thuyền đánh cá trở về

+ Cảnh ồn ào, tấp nập

+ Con người và con thuyền rất đẹp (phân tích biện pháp so sánh, nhân hoá, ẩn dụ)

2. T/y quê hương của tác giả thể hiện trong nỗi nhớ được bộc bạch trực tiếp.

- Nỗi nhớ thường trực da diết.

- Nỗi nhớ thật cụ thể (màu sắc, hình ảnh, mùi vị)

- Giọng điệu trữ tình của bài thơ toát lên tấm lòng chân thành.

III. KB: Tình cảm với quê h​ương

- Tình cảm yêu quê hương của tác giả

- Cái hay, cái đẹp

- Giá trị của tình yêu quê hư​ơng.

b. Cách tổ chức, triển khai luận điểm

* Văn bản: 

Quê hương trong tình thương, nỗi nhớ

- Bố cục:

+MB: Quê hương.... là thành công khởi đầu rực rỡ.

+TB: Nhà thơ.... thiết tha, thành thực của Tế Hanh

+Kết bài : còn lại

 Ghi nhớ: Sgk/83

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học?

Đề bài: Phân tích khổ đầu bài "Sang thu" của Hữu Thỉnh.


	HS làm bài


PHIẾU SỐ 4

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 9
	Tiết: 125

LUYỆN NÓI NGHỊ LUẬN 

VỀ MỘT BÀI THƠ, ĐOẠN THƠ


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

H.Tìm ý cho đề bài 

H. MB, cần giới thiệu những ý gì?

H. Theo em, thân bài cần xây dựng những hệ thống luận điểm nào?

H. Để triển khai luận điểm  1, em cần trình bày những luận cứ nào?

H. Khi triển khai luận điểm 2, em cần thể hiện cảm nhận cua rmình về những hình ảnh thơ nào?

H. Phần kết bài, em sẽ dự định trình bày những ý gì?
	Lập dàn bài.

Đề bài: Bếp lửa sưởi ấm một đời người - bàn về bài thơ “ Bếp Lửa của Bằng Việt.

1. Tìm hiểu đề, tìm ý.

- Kiểu bài: nghị luận về một bài thơ 

+ Vấn đề nghị luận: Tình cảm bà cháu

+ Phương pháp nghị luận xuất phát từ sự cảm thụ cá nhân đối với bài thành những thuộc tính tinh thần cao đẹp của con người.

-Tình yêu quê hương nói chung trong các bài thơ đã học, đọc.

-Tình yêu quê hương với nét riêng trong bài thơ bếp lửa của Bằng Việt.

2. Lập dàn ý.

I/ MB: 

-Giới thiệu tác giả, tác phẩm, h/cảnh sáng tác: Bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt.

-Cảm nhận chung về bài thơ: Đây là một bài thơ hay về tình bà cháu thông qua dòng hồi tưởng của người cháu về những năm tháng tuổi thơ đồng thời thể hiện t/cảm thương nhớ và lòng biết ơn bà .
II/ TB:


1.LĐ 1: 

- Sự hồi tưởng bắt đầu từ hình ảnh thân thương: hình ảnh bếp lửa ở làng quê Việt Nam: từ hình ảnh bếp lửa liên tưởng tự nhiên tới người bà.

Hình ảnh bếp lửa khơi nguồn hồi tưởng cảm xúc về bà:

 ( 3 dòng thơ đầu)

Hình ảnh bếp lửa chờn vờn 

Hình ảnh bếp lửa ấp iu

2. LĐ2: Hồi t​ưởng những kỷ niệm tuổi thơ sống bên và hình ảnh bà gắn liền với hình ảnh bếp lửa( 4 khổ tiếp theo)

- Kỷ niệm những năm tuổi thơ với khói hun nhèm mắt cháu, với những năm cả nư​ớc ngập trong nạn đói.

- Kỷ niệm 8 năm sống bên bà: âm thanh khắc khoải của tiếng tu hú, những việc làm  lời dạy bảo ân cần của bà dành cho cháu.
-> Bếp lửa ấm áp mang tình thương che chở, ôm ấp của lòng bà. Bếp lửa là bếp lửa của một cuộc đời đã trải qua nghèo khó, vất vả. Nghĩ về bếp lửa, nhớ về nó mà đứa cháu thương bà khôn xiết
3. LĐ3: Suy ngẫm về bà và cuộc đời bà

- Bà đã nhen nhóm, nuôi d​ưỡng trong lòng cháu bao niềm yêu th​ương, bao hoài bão ước mơ

- Ng​ười cháu chợt nhận ra  điều thiêng liêng, kỳ lạ trong ngọn lửa, bếp lửa

- Từ bếp lửa cháu nghĩ về ngọn lửa. Đó là một hình tượng, sáng bừng lên ngọn lửa bất diệt, ngọn lửa của tình yêu thương, ngọn lửa của niềm tin bền bỉ, bất diệt.

- Bà đã nhóm bếp lửa trong suốt cả cuộc đời bằng bàn tay gầy guộc, bằng cả tấm lòng đôn hậu của bà đối với cháu. Bà đã nhen nhóm , nuôi dưỡng trong lòng cháu bao niềm yêu thương, bao ước mơ hoài bão. Tâm hồn tuổi thơ, khát vọng đã sáng bừng lên từ ngọn lửa bà nhen.
4. LĐ4: Lòng kính yêu, biết ơn của ng​ười cháu với bà

III.KB: 

Khẳng định vấn đề cần nghị luận ý nghĩa giáo dục đối với mỗi ngư​ời về tình cảm bà cháu, tình cảm gia đình thiêng liêng qua bài thơ

Khẳng định lại cảm xúc: T/cảm gia đình là 1 trong những t/cảm thiết tha nhất ->Cần phải biết trân trọng, nâng niu những tình cảm đó.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học?

Qua tiết luyện nói em rút ra cho mình bài học gì khi trình bày một vấn đề trước đám đông?
	HS nêu suy nghĩ


